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I. Trắc nghiệm (4 điểm)
* Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:
A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.
B. Có chất lượng tốt.
C. Có năng suất cao và ổn định.
D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?
	A. Phương pháp chọn lọc
C. Phương pháp gây đột biến
	B. Phương pháp lai
D. Phương pháp nuôi cấy mô


Câu 3: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:
A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng
B. Tăng năng suất cây trồng
C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng
D. Tăng vụ gieo trồng
Câu 4: Thời vụ là:
A. Khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng.
B. Khoảng thời gian nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng.
C. Khoảng thời gian không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng.
D. Tất cả đều sai.
Câu 5: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
	A. Lai tạo giống.
C. Ghép mắt.
	B. Giâm cành.
D. Chiết cành.


Câu 6: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?
	A. Sâu non
C. Nhộng
	B. Sâu trưởng thành
D. Trứng


Câu 7. Nhược điểm của biện pháp hóa học là:
A. Khó thực hiện, tốn tiền...
B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái
C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của
D. Ít tác dụng khi sâu,bệnh đã phát triển thành dịch
Câu 8. Dựa vào những yếu tố nào để xác định thời vụ gieo trồng?
A. Khí hậu, loại cây trồng
B. Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi địa phương.
C. Tỉ lệ nảy mầm.
D. Cả A và B.
Câu 9. : Ghép các câu ở 2 cột sao cho thành từng cặp ý tương đương nhau.
	1. Cày đất.
2. Bừa và đập đất.
3. Lên luống.
4. Bón phân lót.
	a, Làm đất nhỏ và thu gom cỏ dại.
b, Dễ thoát nước, dễ chăm sóc.
c, Lật đất sâu lên bề mặt.
d, Sử dụng phân hữu cơ và phân lân.


II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)  Hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống?
Câu 2. (1 điểm) Nêu mục đích của việc làm đất? Kể tên các công việc làm đất?
Câu 3. (2 điểm) Ở nhà gia đình em thường thấy ông bà, bố mẹ gieo trồng bằng cách nào? Cho ví dụ.
Câu 4. (1, 5 điểm) 
a) Nêu tác hại của sâu bệnh
b) Hiện nay ở gia đình, địa phương em thường áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Vì sao địa phương em dùng biện pháp đó?
Hết!
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I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm: câu 1 - 8 mỗi câu 0,4đ/câu, câu 9: 0,8 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	1-c
	2-a
	3-b
	4-d


II. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh,...
- Nơi cất giữ phải bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm không khí thấp, phải kín để chim chuột, côn trùng không xâm nhập được.
- Trong quá trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm sâu, mọt để có những biện pháp xử lí kịp thời.
Có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong các kho lạnh.
	1,5 điểm

	2
	- Mục đích: làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.
- Các công việc làm đất: cày đất; bừa và đập đất; lên luống.
	
1,0 điểm

	3
	Có 2 cách gieo trồng: gieo bằng hạt và trồng cây con.
· Gieo bằng hạt: áp dụng đối với cây ngắn ngày (lúa, ngô, đỗ, rau,...) và trong các vườn ươm.
· Trồng cây con: áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. ( VD: cà chua; cây hoa;...)
	0,5 điểm
0,75 điểm

0,75 điểm



	4
	b) Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh:
+ Biện pháp canh tác (và sử dụng giống chống sâu bệnh) 
+ Biện pháp thủ công
+ Biện pháp hóa học
+ Biện pháp sinh học
+ Biện pháp kiểm dịch thực vật.
Vì: tùy theo câu trả lời của HS
	

0,5 điểm


0,5 điểm



	
Ban Giám Hiệu duyệt
	Chiến Thắng, ngày 15 tháng 11 năm 2021
Người ra đề
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